
STT Họ đệm Tên Lớp học Toán Lý Hóa Văn

1 NGUYỄN CHÍ DIỆN 15TCT-CK X

2 THÂN HIỀN 15TCT-CK X X X X

3 MAI NHẬT KHA 15TCT-CK X X

4 TRƯƠNG VĂN LUẬN 15TCT-CK X X

5 HÀ TRIỆU ÁI NHÂN 15TCT-CK X

6 VÕ TRUNG NHỰT 15TCT-CK X

7 TRẦN HOÀNG PHƯỚC 15TCT-CK X X

8 PHẠM KHÁNH SANG 15TCT-CK X

9 LÊ XUÂN TÂN 15TCT-CK X

10 NGUYỄN QUỐC THANH 15TCT-CK X X

11 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 15TCT-CK X X

12 TRẦN ĐĂNG TÌNH 15TCT-CK X X

13 TRẦN THANH TÌNH 15TCT-CK X X X

14 ĐÀNG QUỐC TRUNG 15TCT-CK X X X

15 NGUYỄN THÀNH TRUNG 15TCT-CK X X X X

16 PHẠM HỒNG NHƯ Ý 15TCT-CK X

17 NGUYỄN MINH CHIẾN 15TCT-Đ X X

18 NGUYỄN VĂN CHUNG 15TCT-Đ X X X

19 ĐẶNG THANH DUY 15TCT-Đ X

20 ĐỖ VĂN HÀ 15TCT-Đ X

21 LÊ NGỌC KHANG 15TCT-Đ X

22 LÊ TUẤN MINH 15TCT-Đ X X

23 NGUYỄN MINH NHỰT 15TCT-Đ X

24 NGUYỄN TẤN PHÚC 15TCT-Đ X

25 BÀNH LƯU DANH PHƯỚC 15TCT-Đ X

26 DƯƠNG TIẾN SĨ 15TCT-Đ X

27 LÊ NGUYỄN HOÀNG SƠN 15TCT-Đ X X

28 NGUYỄN CÔNG THÀNH 15TCT-Đ X X

29 TRẦN VĂN THI 15TCT-Đ X X

30 PHẠM NGỌC THỐNG 15TCT-Đ X X X

31 LÊ VĂN TIẾN 15TCT-Đ X X

32 NGUYỄN MINH TIẾN 15TCT-Đ X X X X

33 VŨ VĂN TRIỂN 15TCT-Đ X X
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STT Họ đệm Tên Lớp học Toán Lý Hóa Văn

34 ĐOÀN VŨ THÀNH TRUNG 15TCT-Đ X

35 HỒ NHẬT TUYÊN 15TCT-Đ X

36 NGUYỄN THANH VINH 15TCT-Đ X

37 TRẦN NGUYỄN XUÂN THẢO 15TCT-MTT X

38 NGUYỄN LÝ THÁI DUY 15TCT-NL X X

39 LÊ GIA HUY 15TCT-NL X

40 TRẦN HOÀNG LONG 15TCT-NL X

41 BÙI VĂN LUẬT 15TCT-NL X X X

42 MAI THANH SỸ NGUYÊN 15TCT-NL X X X X

43 NGUYỄN TẤN PHÁT 15TCT-NL X

44 VÕ TẤN PHÁT 15TCT-NL X X X

45 PHẠM ĐỨC QUỐC 15TCT-NL X

46 NGUYỄN VĂN SƠN 15TCT-NL X

47 LÊ TẤN THÀNH 15TCT-NL X

48 ĐOÀN CÔNG DANH 15TCT-Ô X X X

49 NGUYỄN ANH ĐẠO 15TCT-Ô X X X

50 LÊ HỮU DUY 15TCT-Ô X

51 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 15TCT-Ô X X

52 NGUYỄN VĂN HẬU 15TCT-Ô X X

53 DƯƠNG AN KHANG 15TCT-Ô X X

54 LƯƠNG THẾ KHÁNH 15TCT-Ô X X X

55 ĐẶNG TUẤN KIỆT 15TCT-Ô X

56 VÕ THANH LIÊM 15TCT-Ô X

57 NGUYỄN QUỐC LINH 15TCT-Ô X

58 NGUYỄN HOÀNG NAM 15TCT-Ô X X X

59 LƯU VŨ ANH QUỐC 15TCT-Ô X

60 CAO TẤN QUÝ 15TCT-Ô X X

61 CHÂU DỊ SANG 15TCT-Ô X X

62 BÙI HỮU THẮNG 15TCT-Ô X X X

63 THÁI HOÀNG THÀNH 15TCT-Ô X X X X

64 PHAN TRỌNG THỆ 15TCT-Ô X X X

65 NGUYỄN LÊ THƯỞNG 15TCT-Ô X X X X

66 NGUYỄN HUY HOA TIÊN 15TCT-Ô X X

67 LÊ TẤN TIẾN 15TCT-Ô X

68 BÙI HỮU TOÀN 15TCT-Ô X X

69 NGUYỄN TRẦN THANH TÚ 15TCT-Ô X X X

70 PHẠM TẤN TÚ 15TCT-Ô X X X X

71 LÊ MINH TUẤN 15TCT-Ô X X
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72 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 15TCT-QTM X

73 NGUYỄN HỮU QUỐC CƯỜNG 15TCT-QTM X

74 TRẦN THIỆN DŨNG 15TCT-QTM X

75 NGUYỄN CHÂU NAM DƯƠNG 15TCT-QTM X X

76 HUỲNH LÊ NGUYỄN TRƯỜNGGIANG 15TCT-QTM X

77 NGUYỄN PHAN GIA KHƯƠNG 15TCT-QTM X X X

78 HOÀNG TRỌNG NGHĨA 15TCT-QTM X X

79 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 15TCT-QTM X X X X

80 SỬ KHẮC THÔNG 15TCT-QTM X X X X

81 TRẦN VĂN HỮU THÔNG 15TCT-QTM X

82 ĐẶNG TƯỜNG VŨ 15TCT-QTM X

Ghi chú:   Dấu X : Môn học sinh phải học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016
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